
BIỂU MẪU SỐ 06
DANH SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023
	STT
	Đơn vị
	Tổng điểm
	Điểm của từng tiêu chí

	
	
	
	Tiêu

chí 1
	Tiêu 

chí 2
	Tiêu 

chí 3
	Tiêu 

chí 4
	Tiêu 

chí 5

	1
	P. Châu Sơn
	95.5
	10
	30
	12
	20
	23.5

	2.
	P. Lê Hồng Phong
	95.5
	10
	30
	11.5
	20
	24

	3
	P. Hai Bà Trưng
	98
	10
	30
	13
	20
	25

	4
	P. Minh Khai
	95.5
	10
	30
	11.5
	20
	24

	5
	P. Lương K. Thiện
	96.5
	10
	30
	11.5
	20
	25

	6
	P.Thanh Châu
	96.75
	10
	30
	11.75
	20
	25

	7
	P. Trần Hưng Đạo
	95.5
	10
	30
	11.5
	20
	24

	8
	P. Liêm Chính
	96.25
	10
	30
	11.5
	20
	24.5

	9
	P. Thanh Tuyền
	95
	10
	28
	13
	20
	24

	10
	P. Lam Hạ
	94.25
	10
	30
	11.75
	20
	23

	11
	P. Quang Trung
	96
	10
	28
	13
	20
	25

	12
	Xã Phù Vân
	95.75
	10
	30
	11.75
	20
	24

	13
	Xã Liêm Chung
	96.75
	10
	30
	11.75
	20
	25

	14
	Xã Tiên Tân
	94
	10
	30
	9
	20
	25

	15
	Xã Tiên Hiệp
	95.75
	10
	30
	11.75
	20
	24

	16
	Xã Tiên Hải
	97
	10
	30
	15
	18
	24

	17
	Xã Đinh Xá
	98
	10
	30
	14
	20
	24

	18
	Xã Trịnh Xá
	97
	10
	30
	15
	18
	24

	19
	Xã Liêm Tuyền
	96.5
	10
	28.5
	15
	19
	24

	20
	Xã Liêm Tiết
	94
	10
	30
	11.5
	20
	23.5

	21
	Xã Kim Bình
	96.75
	10
	30
	11.75
	20
	25


	
	

	
	


